	UBND TỈNH HÀ TĨNH                         SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:   114/SCT-QLCN
V/v đề nghị góp ý dự thảo mẫu báo cáo, mẫu bảng thông tin cần thu thập cho Hội nghị kết nối

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 01 năm 2019



                               Kính gửi: 
- Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh;

- Sở Xây dựng.

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thảo kết nối các doanh nghiệp cung cấp nguyên, vật liệu cho công nghiệp sản xuất gang thép và các doanh nghiệp đầu tư sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu thép, Sở Công Thương đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Sở Xây dựng góp ý về biểu mẫu báo cáo và các mẫu bảng thông tin cần thu thập theo yêu cầu tại kế hoạch nêu trên của UBND tỉnh.
(Có mẫu kèm theo)

Văn bản góp ý gửi về Sở Công Thương (qua Phòng Quản lý Công nghiệp) trước 16h00 ngày 26/01/2019 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Kính đề nghị quý cơ quan quan tâm, thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLCN1.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Lộc



	CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH

Số:           /BC-...


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kỳ Trinh, ngày     tháng  năm 2019



BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN 

(mẫu gửi Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh)
1. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp
- Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư

- Lĩnh vực hoạt động

- Địa chỉ:
- Họ và tên người đại diện ở bộ phận mua vật tư, các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, vật liệu… phục vụ quá trình sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, thay thế của quá trình sản xuất gang thép: ....   Số điện thoại:...... ; email:......... (nếu có nhiều người thì ghi rõ thông tin của những người đó gắn với nhóm sản phẩm, hàng hóa liên quan).

- Họ và tên người đại diện ở bộ phận bán/kinh doanh các sản phẩm thép: ....; Số điện thoại:...... ; email:......... (nếu có nhiều người thì ghi rõ thông tin của những người đó gắn với nhóm sản phẩm, hàng hóa liên quan).

2. Về công suất, sản lượng sản phẩm, hàng hóa

- Công suất thiết kế của sản phẩm thép: ... tấn thép/năm (ghi rõ cho từng lò cao, tổng cộng 2 lò).

- Công suất thiết kế nhà máy điện (ghi rõ của từng tổ máy, tổng cộng cho các tổ máy)
- Sản lượng sản xuất năm 2018: ghi rõ tổng sản lượng sản xuất cho từng loại loại sản phẩm chính, như thép, điện, than cốc, thạch cao, dầu nhẹ...

- Sản lượng dự kiến sản xuất năm 2019 và những năm tiếp theo: ghi rõ tổng sản lượng sản xuất cho từng loại loại sản phẩm chính, như thép, điện, than cốc, thạch cao, dầu nhẹ... 
- Sản lượng dự kiến sản xuất những năm tiếp theo sau năm 2019: ghi rõ tổng sản lượng sản xuất cho từng loại loại sản phẩm chính, như thép, điện, than cốc, thạch cao, dầu nhẹ... 
3. Thống kê nhu cầu (số lượng, khối lượng, chỉ tiêu kỹ thuật…) về các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, vật liệu… phục vụ quá trình sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, thay thế của quá trình sản xuất gang thép năm 2019 và những năm tiếp theo (đảm bảo đáp ứng để sản xuất đủ sản lượng theo thiết kế; theo mẫu 01-FHS gửi kèm theo).
4. Danh sách các chủng loại, sản lượng sản phẩm gang thép, khả năng cung ứng của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh dự kiến sản xuất 2019 và những năm tiếp theo (theo mẫu 02-FHS gửi kèm theo).

5. Danh sách các doanh nghiệp/nhà cung cấp các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, vật tư chính/có số lượng lớn… phục vụ quá trình sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, thay thế của quá trình sản xuất gang thép thời gian qua (theo mẫu 03-FHS gửi kèm theo).

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh kính gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị liên lạc với ông/bà: .............. số điện thoại: ... Email: ...............)./.

	Nơi nhận:

- Sở Công Thương;
- Lưu: .....
	LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
.............................



	CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH

Số:           /BC-...


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kỳ Lợi, ngày     tháng  năm 2019



BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN 

(mẫu gửi Công ty Điện Lực Dầu khí Hà Tĩnh)
1. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp
- Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư

- Lĩnh vực hoạt động

- Địa chỉ:

- Họ và tên người đại diện ở bộ phận mua vật tư, các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, vật liệu… phục vụ quá trình sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, thay thế của quá trình sản xuất gang thép: ....   Số điện thoại:...... ; email:......... (nếu có nhiều người thì ghi rõ thông tin của những người đó gắn với nhóm sản phẩm, hàng hóa liên quan).

2. Về công suất, sản lượng sản phẩm, hàng hóa

- Công suất thiết kế nhà máy điện (ghi rõ của từng tổ máy, tổng cộng cho các tổ máy)

- Sản lượng sản xuất năm 2018: ghi rõ tổng sản lượng điện.

- Sản lượng dự kiến sản xuất năm 2019 và những năm tiếp theo.

3. Thống kê nhu cầu (số lượng, khối lượng, chỉ tiêu kỹ thuật…) về các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, vật liệu… phục vụ quá trình sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, thay thế của quá trình sản xuất điện năm 2019 và những năm tiếp theo (theo mẫu 01-ĐLDK gửi kèm theo).

4. Danh sách các chủng loại, sản lượng sản phẩm phụ, khả năng cung ứng của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh dự kiến sản xuất 2019 và những năm tiếp theo (theo mẫu 02-ĐLDK gửi kèm theo).

5. Danh sách các doanh nghiệp/nhà cung cấp các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, vật tư chính/có số lượng lớn… phục vụ quá trình sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, thay thế của quá trình sản xuất điện thời gian qua (theo mẫu 03-ĐLDK gửi kèm theo).

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh kính gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị liên lạc với ông/bà: .............. Số điện thoại: ... Email: ...............)./.

	Nơi nhận:

- Sở Công Thương;
- Lưu: .....
	LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
.............................




DANH SÁCH CÁC NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU 
PHỤC VỤ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, THAY THẾ
                                                                                                                         Biểu số: 01-FHS
	TT
	Tên nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Đặc tính kỹ thuật/ thông số kỹ thuật, chất lượng, 
	Dự kiến khối lượng, số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	2019
	2020 và những năm tiếp theo
	

	1
	Đá dolomit loại thứ nhất
	Tấn
	CaO: >=30%, MgO: >=17,5%, SiO2: <=0,5%, 
Al2O3: <=0,5%, P<=0,1%; thành phần hạt: (<5mm)>= 95% - (>6,3mm) 0%
	.....
	.......
	

	2
	Đá dolomit loại thứ thứ...
	Tấn
	............
	
	
	

	3
	Than....
	
	
	
	
	

	4
	Quặng sắt...
	
	
	
	
	

	5
	Axit Clohydric (HCl)
	kg
	Hàm lượng 32%
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Đề nghị ghi rõ chi tiết từng loại sản phẩm, hàng hóa, kể cả từng loại quặng sắt, từng loại than, hợp kim... chẳng hạn: đá Đolomit đã ghi như trên. 

                                                                                                                     Ngày       tháng    năm 2019

	NGƯỜI LẬP

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


DANH SÁCH CÁC CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM GANG THÉP SẢN XUẤT, CÁC SẢN PHẨM KHÁC,
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG CÁC SẢN PHẨM ĐÓ NĂM 2019 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO













Biểu số: 02-FHS
	TT
	Tên nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Đặc tính kỹ thuật/ thông số kỹ thuật, chất lượng, 
	Dự kiến khối lượng, số lượng sản xuất
	Khả năng cung ứng với khối lượng, số lượng 

	
	
	
	
	Năm 2019
	Năm 2020 và những năm tiếp theo
	Năm 2019
	Năm 2020 và những năm tiếp theo

	1
	Thép cuộn
	Tấn
	Đường kính 5,0 mm; mác thép 1015; ...
	.....
	.......
	.....
	.....

	2
	Thép cuộn
	Tấn
	Đường kính 55 mm; mác thép 1015; ...
	.....
	.......
	.....
	.....

	3
	Thép cuộn cán nóng
	Tấn
	Độ dày 1,6 mm; độ rộng 900 mm; mác thép: SG255; ....
	...
	
	...
	...

	4
	Thép cuộn cán nóng thô
	Tấn
	Độ dày 6 mm; độ rộng 1880 mm; mác thép: SG255; ....
	...
	......
	...
	...

	5
	Thạch cao nhân tạo dùng để sản xuất xi măng
	...
	.....
	...
	....
	....
	....

	6
	Tro bay
	...
	.....
	...
	....
	....
	....

	7
	Than cốc
	...
	.....
	...
	....
	....
	....

	...
	....
	...
	....
	...
	....
	...
	...


Ghi chú: Đề nghị ghi rõ chi tiết từng loại sản phẩm, hàng hóa, kể cả từng loại thép, phôi thép, tro bay, xỉ hạt lò cao, xỉ thép, xỉ đáy lò, dầu BTX, dầu cốc... 

                                                                              Ngày       tháng    năm 2019

	NGƯỜI LẬP

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


DANH SÁCH 
Danh sách các doanh nghiệp/nhà cung cấp các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, vật tư chính/có số lượng lớn… phục vụ quá trình sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, thay thế của quá trình sản xuất gang thép thời gian qua
                                                                                                                                              Biểu số: 03-FHS
	TT
	Tên doanh nghiệp, nhà thầu cung cấp trong và nước ngoài
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Email
	Tên sản phẩm, nhóm sản phẩm cung cấp

	1
	Công ty...
	
	
	
	Đá đolomit

	2
	Công ty...
	
	
	
	Hóa chất

	3
	Công ty...
	
	
	
	Vòng bi

	
	...
	
	
	
	...

	
	...
	
	
	
	...

	
	...
	
	
	
	...


                                                                                                                      Ngày       tháng    năm 2019

	NGƯỜI LẬP

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


DANH MỤC CÁC NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU 
PHỤC VỤ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, THAY THẾ

                                                                                                                         Biểu số: 01-ĐLDK
	TT
	Tên nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Đặc tính kỹ thuật/ thông số kỹ thuật, chất lượng, 
	Dự kiến khối lượng, số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2019
	Năm 2020 và những năm tiếp theo
	

	1
	Axit Clohydric (HCl)
	kg
	Hàm lượng 30%
	.....
	.......
	

	2
	Than cám...
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	...
	...
	...

	...
	...
	..
	...
	...
	...
	...


Ghi chú: Đề nghị ghi rõ chi tiết từng loại sản phẩm, hàng hóa, kể cả từng loại quặng sắt, từng loại than, hợp kim, hóa chất... chẳng hạn đã ghi như trên. 
                                                                                                                    Ngày       tháng    năm 2019

	NGƯỜI LẬP

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM SINH RA TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN,
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG CÁC SẢN PHẨM ĐÓ NĂM 2019 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO














Biểu số: 02-ĐLDK
	TT
	Tên nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Đặc tính kỹ thuật/ thông số kỹ thuật, chất lượng, 
	Dự kiến khối lượng, số lượng sản xuất
	Khả năng cung ứng với khối lượng, số lượng 

	
	
	
	
	Năm

2019
	Năm 2020 và những năm tiếp theo
	2019
	Năm 2020 và những năm tiếp theo

	1
	Tro bay
	...
	.....
	...
	....
	....
	....

	2
	Xỉ
	...
	.....
	...
	....
	....
	....

	...
	....
	...
	....
	...
	....
	...
	...


Ghi chú: Đề nghị ghi rõ chi tiết từng loại sản phẩm, hàng hóa, tro bay, xỉ đáy lò... 
                                                                                                                    Ngày       tháng    năm 2019
	NGƯỜI LẬP

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


DANH SÁCH 
Danh sách các doanh nghiệp/nhà cung cấp các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, vật tư chính/có số lượng lớn… phục vụ quá trình sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, thay thế của quá trình sản xuất điện thời gian qua
                                                                                                                                              Biểu số: 03-ĐLDK
	TT
	Tên doanh nghiệp, nhà thầu cung cấp trong và nước ngoài
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Email
	Tên sản phẩm, nhóm sản phẩm cung cấp

	1
	Công ty...
	
	
	
	Than đá

	2
	Công ty...
	
	
	
	Hóa chất

	3
	Công ty...
	
	
	
	Vòng bi

	
	...
	
	
	
	...

	
	...
	
	
	
	...


                                                                                                                    Ngày       tháng    năm 2019

	NGƯỜI LẬP

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


